
 ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

Số:          /QĐ-UBND                              Bình Định, ngày      tháng  4 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 16 hộ gia đình, cá nhân 

bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện dự án Đường ven biển (ĐT.639),  

đoạn Cát Tiến - Đề Gi, địa bàn xã Cát Thành, huyện Phù Cát 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

quy định về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND 

tỉnh về việc ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND 

tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 54/2017/QĐ –UBND ngày 

21/9/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà 

cửa, vật kiến trúc và mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND 

tỉnh V/v ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ 

mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (năm 

2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường ven biển 

(ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi; 

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc xác định lại giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, hỗ trợ do GPMB 
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thực hiện dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định; 

 Theo đề nghị của Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Văn bản 

số 103/TTr-HĐBT ngày 10/4/2020 và Biên bản cuộc họp ngày 08/4/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

          Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 16 hộ gia đình, cá 

nhân bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn 

Cát Tiến - Đề Gi, địa bàn xã Cát Thành, huyện Phù Cát, với nội dung chính như 

sau: 

 1. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 16 hộ gia đình, cá nhân thuộc xã Cát 

Thành, chi phí phục vụ công tác GPMB (2%) và chi phí dự trù cưỡng chế là:  

685.962.000 đồng (Sáu trăm tám mươi lăm triệu, chín trăm sáu mươi hai ngàn 

đồng). Trong đó: 

- Giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình là: 671.196.000 đồng, bao gồm: 

+ Giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất:                       374.858.000 đồng; 

+ Giá trị bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc:             513.000 đồng; 

+ Giá trị bồi thường cây cối, hoa màu:        284.825.000 đồng;   

+ Giá trị thưởng đẩy nhanh tiến độ GPMB:          11.000.000 đồng 

- Chi phí phục vụ công tác GPMB (2%):           13.424.000 đồng. 

- Kinh phí dự phòng cưỡng chế thu hồi đất:        1.342.000 đồng. 

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo và phương án chi tiết theo Văn bản số    

103/TTr-HĐBT ngày 10/4/2020 của Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt 

bằng). 

2. Nguồn vốn chi trả: Vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án 

Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi. 

 Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 

liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Trưởng ban Ban GPMB tỉnh, Giám đốc Ban QLDA Giao 

thông tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, các hộ gia đình, cá nhân có liên 

quan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                KT. CHỦ TỊCH  

- Như Điều 3;                                     PHÓ CHỦ TỊCH    
- CT UBND tỉnh;                                                                 

- PCT Phan Cao Thắng; 

- PVP VX; 

- Lưu: VT, K19.(M.12b)          
                                                             
                                                                                                 Phan Cao Thắng                        
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Giá trị bồi 

thường về 

đất (đồng)

Giá trị hỗ trợ 

về đất (đồng)

1
Nguyễn Văn 

Thanh

Thôn Hóa Lạc, 

xã Cát Thành
144 1 RSX 3.365,7 2.144,4 2.144,4 0,00 19.514.040 45.032.400 64.546.440 0 33.513.000 0 98.059.440

2 Mai Văn Tuấn
Thôn Hóa Lạc, 

xã Cát Thành
145 1 RSX 1.103,3 39,8 39,8 0,0 362.180 835.800 1.197.980 0 407.000 0 1.604.980

324 2.706,7

323 1.467,7

4

Nguyễn Tấn 

Thinh, vợ Lê Thị 

Sen

Thôn Hóa Lạc, 

xã Cát Thành
325 1 RSX 2.522,2 953,9 953,9 0,00 8.680.490 20.031.900 28.712.390 0 22.887.000 0 51.599.390

329 2.315,2

326 829,8

6

Ma Văn Xuyến, 

vợ Nông Thị 

Phương

Thôn Hóa Lạc, 

xã Cát Thành
327 1 RSX 4.569,5 2.365,6 0,0 2.365,6 0 0 0 0 38.029.000 0 38.029.000

7
Võ Ngọc An, vợ 

Mai Thị Sen

Thôn Hóa Lạc, 

xã Cát Thành
328 1 RSX 1.920,0 377,3 377,3 0,00 3.433.430 7.923.300 11.356.730 0 7.437.000 0 18.793.730

8
Huỳnh Năm, vợ 

Nguyễn Thị Minh

Thôn Hóa Lạc, 

xã Cát Thành
330 1 RSX 3.035,9 1.455,5 1.455,5 0,00 13.245.050 30.565.500 43.810.550 0 28.313.000 0 72.123.550

PHỤ LỤC

Giá trị bồi thường, hỗ trợ 

về đất (đồng) Tổng giá trị 

bồi thường, 

hỗ trợ về đất 

(đồng)

Nhà cửa, vật 

kiến trúc
Hộ gia đình

32.522.700 46.615.870 0

Thưởng đẩy 

nhanh tiến 

độ GPMB

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI DO GPMB

Dự án: Đường ven biển (ĐT.630), đoạn Cát Tiến - Đề Gi

Địa bàn: xã Cát Thành, huyện Phù Cát

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       /4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tổng giá trị 

bồi thường, hỗ 

trợ

Loại 

đất
Địa chỉ

Diện tích 

bị thu hồi 

(m
2
)

3 Nguyễn Thị Kha
Thôn Hóa Lạc, 

xã Cát Thành
1 RSX 1.548,7

Số 

thửa

DT đất 

NN được 

bồi 

thường, 

hỗ trợ

DT đất 

không 

được bt, 

ht

1.548,7

Tờ 

BĐ
Cây cối

Diện 

tích 

thửa đất 

(m
2
)

0 77.446.870

5
Huỳnh Văn Hiệp, 

vợ Trần Thị Nga

Thôn Hóa Lạc, 

xã Cát Thành
1 RSX

0,0 14.093.170 30.831.000

465,5 465,5 0,0 4.236.050 9.775.500 14.011.550 0 11.277.000 0 25.288.550
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Giá trị bồi 

thường về 

đất (đồng)

Giá trị hỗ trợ 

về đất (đồng)

Giá trị bồi thường, hỗ trợ 

về đất (đồng) Tổng giá trị 

bồi thường, 

hỗ trợ về đất 

(đồng)

Nhà cửa, vật 

kiến trúc
Hộ gia đình

Thưởng đẩy 

nhanh tiến 

độ GPMB

TT

Tổng giá trị 

bồi thường, hỗ 

trợ

Loại 

đất
Địa chỉ

Diện tích 

bị thu hồi 

(m
2
)

Số 

thửa

DT đất 

NN được 

bồi 

thường, 

hỗ trợ

DT đất 

không 

được bt, 

ht

Tờ 

BĐ
Cây cối

Diện 

tích 

thửa đất 

(m
2
)

9 Võ Thị Lay
Thôn Hóa Lạc, 

xã Cát Thành
331 1 RSX 2.110,1 1.341,5 1.341,5 0,00 12.207.650 28.171.500 40.379.150 0 20.719.000 0 61.098.150

10

Võ Thanh Nhật, 

vợ Nguyễn Thị 

Kim Châu

Thôn Hóa Lạc, 

xã Cát Thành
332 1 RSX 3.237,0 424,5 424,5 0,00 3.862.950 8.914.500 12.777.450 0 3.553.000 5.000.000 21.330.450

11
Võ Thanh 

Phương

Thôn Hóa Lạc, 

xã Cát Thành
333 1 RSX 4.216,1 2.443,1 2.443,1 0,00 22.232.210 51.305.100 73.537.310 513.000 37.690.000 0 111.740.310

45 BHK 2.529,7

334 2.076,4

336 2.049,8

13 Võ Thị Chín
Thôn Hóa Lạc, 

xã Cát Thành
50 2 RSX 707,8 14,4 0,0 14,40 0 0 0 0 1.743.000 0 1.743.000

14 Nguyễn Dũng
Thôn Hóa Lạc, 

xã Cát Thành
338 2 RSX 1.793,9 279,2 279,2 0,0 2.540.720 5.863.200 8.403.920 0 0 0 8.403.920

15

Nguyễn Nghiệp 

(chết), vợ Nguyễn 

Thị Chơi

Thôn Hóa Lạc, 

xã Cát Thành
341 2 RSX 3.077,7 513,2 513,2 0,0 4.670.120 10.777.200 15.447.320 0 9.250.000 0 24.697.320

16

Nguyễn Huýnh, 

vợ Nguyễn Thị 

Thủy

Thôn Hóa Lạc, 

xã Cát Thành
339 2 RSX 2.884,3 950,4 0,0 950,40 0 0 0 0 5.277.000 5.000.000 10.277.000

A 16.589,8 12.041,1 4.548,7 113.329.060 261.528.600 374.857.660 513.000 284.825.000 11.000.000 671.196.000

B 13.424.000

C 1.342.000

D 685.962.000

Chi phí phục vụ công tác GPMB

Kinh phí dự phòng cưỡng chế thu hồi đất

Tổng cộng (A+B+C)

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ

12 4.251.000 9.810.000 14.061.000 0 1.000.00033.899.000 48.960.000

Võ Thanh Bình, 

vợ Trần Thị Như 

Thủy

Thôn Hóa Lạc, 

xã Cát Thành
2 1.272,8

RSX
1.218,354,5
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